
 

Điểm chuẩn Trường Sĩ Quan Lục Quân 2 - Đại học Nguyễn Huệ năm 2018 

Trường Đại học Nguyễn Huệ hay là Trường Sĩ quan Lục quân 2 trực thuộc Bộ Quốc phòng là 

một trung tâm đào tạo sĩ quan chỉ huy lục quân cấp phân đội (trung đội, đại đội, tiểu đoàn) ở khu 

vực phía Nam, Việt Nam. Bắt đầu từ năm 1998, nhà trường được Chính phủ giao nhiệm vụ đào 

tạo bậc đại học quân sự. Các chuyên ngành đào tạo đại học và cao đẳng quân sự gồm: Binh 

chủng hợp thành; Trinh sát bộ binh; Trinh sát đặc nhiệm. 

Mã tuyển sinh: LBH 

Địa chỉ: Xã Tam Phước, thành phố Biên Hoà, Đồng Nai. 

Điện thoại: 069681107; 0613529100 

Điểm chuẩn của Trường Sĩ Quan Lục Quân 2 - Đại học Nguyễn Huệ năm 2018: 

BẤM XEM tại đây => https://doctailieu.com/diem-chuan-truong-si-quan-luc-quan-2-dai-hoc-

nguyen-hue 

Tham khảo điểm chuẩn của các năm trước: 

Dữ liệu điểm chuẩn năm 2017: 

STT 
Mã 

ngành 
Tên ngành 

Tổ hợp 

môn 

Điểm 

chuẩn 
Ghi chú 

1 7860201 

Thí sinh Nam Quân 

khu 4(Quảng Trị và 

TT-Huế) 

A00 23.5 
Thí sinh mức 23,50 điểm: Điểm môn 

Toán ≥ 8,60. 

2 7860201 
Thí sinh Nam Quân 

khu 5 
A00 24 

Thí sinh mức 24,00 điểm: Tiêu chí phụ 

1: Điểm môn Toán ≥ 7,20. Tiêu chí phụ 

2: Điểm môn Lý ≥ 9,00. 

3 7860201 
Thí sinh Nam Quân 

khu 7 
A00 23.25 

Thí sinh mức 23,25 điểm: Điểm môn 

Toán ≥ 7,60. 

4 7860201 
Thí sinh Nam Quân 

khu 9 
A00 23.75 

Thí sinh mức 23,75 điểm: Điểm môn 

Toán ≥ 8,20. 

5 7860201 
Chỉ huy tham mưu lục 

quân 
A01 --- 

 

Điểm chuẩn năm 2016: 

Quân 

khu 4 
A00 22,75 

Thí sinh mức 22,75 điểm: 

Điểm môn Toán ≥ 7,75. 

Quân A00 22,5 Thí sinh mức 22,50 điểm: 

https://doctailieu.com/diem-chuan-truong-si-quan-luc-quan-2-dai-hoc-nguyen-hue
https://doctailieu.com/diem-chuan-truong-si-quan-luc-quan-2-dai-hoc-nguyen-hue


khu 5 Điểm môn Toán ≥ 7,00. 

Quân 

khu 7 
A00 21,5 

Thí sinh mức 21,50 điểm: 

- Tiêu chí 1: Điểm môn Toán ≥ 7,5 

- Tiêu chí 2: Tổng điểm học bạ 5 học kỳ của 3 môn xét tuyển ≥ 129,40. 

Quân 

khu 9 
A00 21,25 

Thí sinh mức 21,25 điểm: 

- Tiêu chí 1: Điểm môn Toán ≥ 7,25. - Tiêu chí 2: Tổng điểm học bạ 5 học 

kỳ của 3 môn xét tuyển ≥ 138,2. 

Chỉ tiêu tuyển sinh năm học 2018: 

TRƯỜNG SĨ QUAN LỤC QUÂN 2 
Mã 

trường 

Mã 

ngành 

Tổ hợp môn 

xét tuyển 

Chỉ 

tiêu 

- Ấp Long Đức 1, Xã Tam Phước, Tp Biên Hòa, 

Đồng Nai. 

- ĐT: 061 352 9100 

- Website: http://www.dhnh.lucquan2.com 

LBH 
  

634 

Đào tạo đại học quân sự 
    

* Ngành Chỉ huy tham mưu Lục quân 
 

7860201 

1. Toán, Lý, 

Hóa 

2. Toán, Lý, 

tiếng Anh 

 

- Thí sinh có hộ khẩu thường trú ở QK4 (Quảng Trị 

và Thừa Thiên- Huế)    
19 

- Thí sinh có hộ khẩu thường trú ở QK5 
   

235 

- Thí sinh có hộ khẩu thường trú ở QK7 
   

222 

- Thí sinh có hộ khẩu thường trú ở QK9 
   

158 

 


